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1. Tổng quan •

Công ty TNHH Techtronic Industries (“TTI” hay “Công Ty”) sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm 
mang tầm đẳng cấp thế giới, từ đó cung cấp tới tay khách hàng. Bốn loại vật liệu – Thiếc, Vonfram, Tantal và Vàng, là 
những khoáng sản thiết yếu (thường được gọi là “3TG”), đôi khi có thể sẽ cần thiết cho các sản phẩm của chúng tôi. 
Trong khi 3TG thường có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới, một lượng đáng kể 3TG được khai thác và vận chuyển từ 
Cộng hòa Dân chủ Congo (“DRC”) hoặc các quốc gia láng giềng bao gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa 
Congo, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia (“Các Quốc Gia Liên Quan”), nơi bạo lực và chiến tranh xảy ra 
liên miên trong nhiều năm. Các nhóm vũ trang thường tham gia vào quá trình khai thác hoặc vận chuyển 3TG để tài trợ 
cho các cuộc xung đột mà họ tham gia.  

Với tư cách là một công ty sản xuất hàng đầu, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ loại 3TG nào mà chúng tôi nhập vào 
và sử dụng trong các sản phẩm của mình đều không bắt nguồn từ các Quốc Gia Liên Quan. Để thực hiện được điều này, 
TTI, nhân viên và các nhà cung cấp của mình phải tuân thủ các tiêu chuẩn được đề ra trong Chính Sách Quản Lý Khoáng 
Sản Xung Đột này.

1.1  Giới thiệu

Mục tiêu của Chính Sách Quản Lý Khoáng Sản Xung Đột này gồm hai phần:

•	 Đặt ra các quy tắc, tiêu chuẩn và kỳ vọng mà TTI và các nhà cung cấp của TTI phải tuân thủ để đảm bảo rằng Công Ty 
tìm nguồn cung 3TG từ các nguồn uy tín, không liên quan đến xung đột hoặc vi phạm nhân quyền.

•	 Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên và nhà cung cấp của TTI nhằm hỗ trợ họ xây dựng các quy trình và hành động để 
mua sắm 3TG không xung đột.

Chính sách này sẽ giúp TTI thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, các cam kết với khách hàng và các thông lệ tốt nhất 
liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản xung đột, bao gồm: 

•	 Mục 1502 của Đạo Luật Dodd-Frank (“DFA”) – yêu cầu các công ty sử dụng khoáng sản xung đột trong sản phẩm của 
họ phải tiết lộ nguồn gốc của những loại khoáng sản đó.

•	 Hướng dẫn thẩm định của OECD dành Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Bởi Xung Đột 
và Có Rủi Ro Cao.

Chính Sách Quản Lý Khoáng Sản Xung Đột này áp dụng cho:

•	 TTI, tất cả các công ty con, bao gồm các công ty con, công ty liên doanh và các đơn vị liên quan khác mà TTI sở hữu 
từ năm mươi (50) phần trăm cổ phần trở xuống, (gọi chung là “TTI”) và áp dụng cho tất cả người lao động của họ, đặc 
biệt chú trọng đến bộ phận Thu Mua.

•	 Tất cả các nhà cung cấp của TTI, bao gồm cả các nhà cung cấp gián tiếp là những cá nhân hoặc tổ chức cung ứng 
hàng hóa cho các nhà cung cấp của TTI tại bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng.

1.2  Mục tiêu

1.3  Phạm vi áp dụng 
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2. Yêu cầu và nội dung của chính sách •

Với cương vị là một nhà sản xuất mang tầm đẳng cấp thế giới cùng với những cam kết của mình liên quan đến ứng xử và 
đạo đức kinh doanh đã tạo nên những kỳ vọng của chúng tôi đối với hoạt động thu mua 3TG.

•	 Công ty sẽ không khoan dung, thu lợi từ hoặc cố ý góp phần vào bất kỳ hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc đê  
hèn nào liên quan đến hoặc xuất phát từ hoạt động thu mua 3TG. Đối xử vô nhân đạo hoặc đê hèn bao gồm nhưng 
không giới hạn:

•	 Tra tấn

•	 Lao động cưỡng bức

•	 Lao động trẻ em

•	 Bạo lực tình dục

•	 Tội ác chiến tranh 

•	 Công Ty sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp nào cho các nhóm vũ trang thông qua 
quá trình thu mua 3TG;

•	 Công Ty sẽ không khoan dung hoặc hỗ trợ bất kỳ lực lượng an ninh công cộng hoặc tư nhân nào kiểm soát trái phép 
các mỏ khai thác, tuyến đường vận chuyển hoặc các bên trung gian về thuế bất hợp pháp hoặc các thương nhân khác 
tham gia vào quá trình chuyển giao 3TG xuống hạ nguồn.

2.1  Kỳ vọng

Để đáp ứng những kỳ vọng được nêu trên và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến khoáng sản xung đột, chúng tôi 
yêu cầu nhân viên của bộ phận Thu Mua và tất cả những người lao động hỗ trợ bộ phận Thu Mua của TTI, cũng như các 
nhà cung cấp hợp tác với TTI, áp dụng các thông lệ sau đây và tiến hành thực hiện một cuộc Truy Xuất Nguồn Gốc Quốc 
Gia Hợp Lý (“RCOI”) để xác định nguồn gốc của 3TG. 

Bộ phận Thu Mua của TTI

•	 Áp dụng khung thẩm định được quốc tế công nhận để:

•	 Xác định các tình huống liên quan đến quá trình khai thác, vận chuyển, xử lý, kinh doanh, chế biến và nấu chảy/tinh 
luyện 3TG để đưa vào sản phẩm của TTI, bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp của TTI thực hiện RCOI;

•	 Đánh giá, ưu tiên, quản lý và ứng phó với các rủi ro đã xác định;

•	 Tìm hiểu thêm về các nỗ lực thẩm định của các nhà cung cấp để đánh giá các nhà cung cấp và nhà máy luyện kim 
mà họ sử dụng.

•	 Thông báo cho các nhà cung cấp về chính sách của Công Ty và yêu cầu họ đồng ý với chính sách, tiêu chuẩn và Bộ 
Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Nhà Cung Cấp thông qua hợp đồng nhà cung cấp của TTI.

Nhà Cung Cấp của TTI

•	 Đồng ý với các tiêu chuẩn, giá trị và kỳ vọng được nêu trong chính sách này và trong bất kỳ hợp đồng nhà cung cấp 
nào được đàm phán giữa TTI và nhà cung cấp;

•	 Đồng ý và cung cấp chứng nhận xác nhận về việc đã hiểu và chấp nhận với Bộ Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Nhà Cung 
Cấp của TTI;

•	 Đồng ý thực hiện các bước để triển khai một khung thẩm định tương tự như khung thẩm định nhà cung cấp của TTI và 
tiến hành thực hiện RCOI để xác định các hoạt động khai thác, vận chuyển, xử lý, kinh doanh, chế biến và nấu chảy/tinh 
luyện của các bên ở thượng nguồn;

•	 Hợp tác với TTI trong quy trình thẩm định và cung cấp các phản hồi chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các bảng câu hỏi 
và tài liệu tuân thủ khác của TTI được Công Ty sử dụng để tìm hiểu thêm về chuỗi cung ứng.

Các bước cụ thể đối của quy trình RCOI được trình bày chi tiết trong Phụ Lục A của chính sách này. Bộ phận Thu Mua của 
TTI cần tham khảo Phụ Lục A khi bắt đầu RCOI và đưa ra hướng dẫn cho các nhà cung cấp của TTI thông qua quy trình này.

2.2  Yêu cầu
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TTI sẽ truyền tải những cam kết của mình trong việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản không xung đột bằng cách gửi 
chính sách này và các tài liệu liên quan khác tới các nhà cung cấp mới. Các nhà cung cấp mới sẽ phải đồng ý và tuân thủ 
các điều khoản của chính sách này cũng như các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ về khoáng sản 
xung đột như một phần của quy trình gia nhập.   

Các nhà cung cấp hiện tại cũng sẽ nhận được thông tin liên quan đến cam kết của TTI trong việc tìm nguồn cung ứng 
khoáng sản không xung đột, thông qua việc nhận chính sách này và các tài liệu liên quan khác. Các nhà cung cấp hiện tại 
sẽ phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản của chính sách này cũng như các tài liệu khác như một phần của quy trình gia 
hạn hợp đồng. 

Cả nhà cung cấp mới và nhà cung cấp hiện tại sẽ phải truyền đạt những kỳ vọng của TTI về việc tìm nguồn cung ứng 
khoáng sản không xung đột đến nhân sự liên quan, đồng thời cũng sẽ áp dụng các thông tin truyền đạt để đặt ra những 
kỳ vọng của riêng họ về nguồn cung khoáng sản xung đột cho các nhà cung cấp ở thượng nguồn. 

Để đảm bảo tuân thủ chính sách này, TTI sẽ thiết lập một chương trình giám sát và đánh giá. Tất cả các công ty của TTI 
và nhà cung cấp có liên quan đến 3TG đều phải chịu sự giám sát tuân thủ liên tục và chúng tôi có thể sẽ tiến hành một 
cuộc thanh tra để đảm bảo sự tuân thủ này. 

TTI sẽ theo dõi và báo cáo tình hình triển khai chính sách này thông qua các báo cáo định kỳ do Phòng Tuân Thủ và Pháp 
Lý ban hành. 

Việc nhân viên không tuân thủ chính sách này sẽ được xác định là hành vi vi phạm thỏa thuận lao động. TTI có thể tiến 
hành xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên đó, thậm chí có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động ở mức độ nặng 
nhất là sa thải.

Tuân thủ chính sách này là điều kiện bắt buộc để thực hiện các hoạt động kinh doanh với TTI. Đối với các nhà cung cấp, 
việc không tuân thủ chính sách này được coi là vi phạm hợp đồng đã ký kết với TTI. TTI sẽ thực hiện biện pháp thích hợp 
đối với nhà cung cấp liên quan, có thể bao gồm kế hoạch khắc phục hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm 
thì sẽ chấm dứt quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp đó. 

2.3  Đào tạo các nhà cung cấp mới và hiện tại

2.4  Giám sát và thực thi

2.5 Hậu quả của việc không tuân thủ
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3. Thông tin bổ sung •

Đạo Luật DFA của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty phải có những nỗ lực hợp lý để xác định xem các khoáng sản xung đột có 
được xử lý hoặc sử dụng trong sản phẩm của họ hay không, yêu cầu các công ty niêm yết công khai tại Hoa Kỳ phải gửi 
báo cáo đầu tiên nêu rõ quy trình thẩm định của họ, vào ngày 31 tháng 5 năm 2014. 

Nhiều quý khách hàng của chúng tôi là các công ty lớn được niêm yết công khai tại Hoa Kỳ. Do đó, mặc dù TTI không trực 
tiếp chịu sự điều chỉnh của DFA nhưng nhiều khách hàng của chúng tôi lại nằm trong phạm vi áp dụng của Đạo Luật này. 
Là một phần trong nỗ lực thẩm định khách hàng, họ yêu cầu các nhà cung cấp của họ, bao gồm cả TTI, phải xác định 
nguồn gốc khoáng sản mà họ xử lý. 

Do đó, TTI phải nỗ lực hết mình để xác định liệu rằng có nhà cung cấp nào ở thượng nguồn sử dụng các khoáng sản xung 
đột có thể có trong sản phẩm của Công Ty hay không. Tuy nhiên, theo mong đợi từ khách hàng, chúng tôi sẽ phải hướng 
dẫn các nhà cung cấp của mình để thực hiện các nỗ lực thẩm định hợp lý nhằm xác định nguồn gốc khoáng sản mà họ 
sử dụng. 

Người liên hệ đầu tiên của nhân viên phải là quản lý của họ. Các ví trị quản lý phải đảm bảo rằng cấp dưới trực 
tiếp của mình đã nhận thức được những yêu cầu nào của chính sách này sẽ mang tính ràng buộc và áp dụng 
đối với họ. Ngoài ra, các vị trí quản lý cũng chịu trách nhiệm truyền đạt những kỳ vọng về tuân thủ và thiết lập 
thái độ phù hợp đối với nhân viên trực tiếp của mình. Nếu cần tìm kiếm thêm thông tin chuyên sâu về chính 
sách này, các vị trí quản lý cần liên hệ với Phòng Tuân Thủ và Pháp Lý để biết thêm thông tin. 

Các nhà cung cấp hiện tại của TTI hoặc các nhà cung cấp tiềm năng cần liên hệ với đầu mối liên hệ chính của 
mình tại TTI để biết thêm thông tin. 

Có rất nhiều nguồn tài nguyên công khai liên quan đến khoáng sản xung đột. Chúng tôi đề xuất các nguồn có uy tín sau:

•	 Hướng Dẫn Thẩm Định của OECD dành cho Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Bởi Xung 
Đột và Có Rủi Ro Cao. 

•	 Sáng Kiến Về Tìm Nguồn Cung Ứng Không Xung Đột. (www.conflictfreesourcinginitiative.org), cung cấp thông tin về 
Chương Trình Luyện Kim Không Xung Đột. (www.conflictfreesmelter.org) và các ấn phẩm của sáng kiến này bao gồm 
“Các hoạt động hợp lý để xác định nguồn khoáng sản xung đột: Hướng dẫn thực tiễn cho các công ty ở hạ nguồn.” 

•	 Các nhóm ngành như Liên Minh Các Công Ty Điện Tử (www.eicc.info), Sáng Kiến Bền Vững Điện Tử Toàn Cầu (www.
gesi.org), Viện Nghiên Cứu Thiếc Quốc Tế (www.itri.co.uk), Hội Đồng Vàng Thế Giới (www.gold.org), và Hội Đồng Quốc 
Tế Về Khai Thác Mỏ Và Kim Loại (www.icmm.com).

3.1.1	 Chúng ta sẽ tham khảo ý kiến của ai để biết thêm thông tin về chính sách? 

3.1.3	 Tại sao TTI cần xác định xem liệu công ty có sử dụng khoáng sản xung đột trong sản phẩm của mình hay 
không? Điều này có phải là trách nhiệm của nhà cung cấp của TTI không? 

3.1.2	 Tôi có thể tham khảo những nguồn tài nguyên bên ngoài nào để biết thêm thông tin về chủ đề khoáng sản 
xung đột và tuân thủ?

3.1  Câu hỏi thường gặp
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3TG – Thiếc, Tantal, Vonfram và Vàng, là bốn loại khoáng sản được khai thác và vận chuyển chủ yếu từ Cộng Hòa Dân 
Chủ Congo và các nước láng giềng.

Các Quốc Gia Liên Quan – Các Quốc Gia Liên Quan là những quốc gia mà Đạo Luật Dodd-Frank và luật pháp quốc tế 
khác đã tuyên bố là những khu vực có xung đột cao, nơi việc khai thác và vận chuyển khoáng sản 3TG được sử dụng để 
tài trợ cho những xung đột đó. Các quốc gia liên quan bao gồm Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Angola, Burundi, Cộng Hòa 
Trung Phi, Cộng Hòa Congo, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia.

Đạo Luật Dodd Frank (DFA) – Đạo Luật Dodd-Frank là Đạo Luật năm 2010 của Hoa Kỳ nhằm cải cách kinh tế và bảo vệ 
người tiêu dùng. Mục 1502 của Đạo Luật yêu cầu các công ty được niêm yết công khai tại Hoa Kỳ phải xác định xem có 
sử dụng khoáng sản xung đột trong sản phẩm của họ hay không và nộp bản báo cáo cho Ủy Ban Giao Dịch và Chứng 
Khoán để chứng thực những nỗ lực mà họ đã thực hiện trong quá trình đánh giá.

Hướng Dẫn Thẩm Định của OECD dành cho Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Bởi Xung 
Đột và Có Rủi Ro Cao – Hướng Dẫn của OECD đưa ra một khung hành động được quốc tế công nhận về cách các công ty 
có thể tiến hành thẩm định đối với các nhà cung cấp của họ. 

3.2  Bảng chú giải thuật ngữ
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Việc tiến hành Truy Xuất Nguồn Gốc Quốc Gia Hợp Lý (RCOI) sẽ giúp TTI xác định nguồn gốc của 
bất kỳ 3TG nào mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của mình. RCOI là nỗ lực chung của TTI 
và các nhà cung cấp nhằm dần dần thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu để thông qua đó 
các nhà cung cấp và nhà máy luyện kim có thể tham khảo.  

Dưới đây là các đề xuất cụ thể mà TTI và các nhà cung cấp trực tiếp cần tuân thủ để thực hiện 
RCOI. Những đề xuất này không chỉ giới hạn ở TTI và TTI mong muốn các nhà cung cấp trực tiếp 
của mình sẽ tuân theo các bước sau để xác định nguồn gốc của bất kỳ 3TG nào mà họ xử lý. 

Phụ Lục A: Truy Xuất Nguồn Gốc Quốc 
Gia Hợp Lý (RCOI) •

Do mạng lưới nhà cung cấp có thể rất lớn nên cách tốt nhất để quản lý RCOI là trước tiên hãy tập trung vào việc xem xét 
các nhà cung cấp “có mức độ ưu tiên cao” hoặc nhà cung cấp “cấp một”. 

•	 Bộ phận Thu Mua của TTI thực hiện RCOI nên ưu tiên các nhà cung cấp theo khối lượng kinh doanh. Các nhà cung cấp 
có mức độ ưu tiên cao là những nhà cung cấp thực hiện hoạt động kinh doanh trị giá hơn 10.000.000 USD. 

•	 Các nhà cung cấp của TTI thực hiện RCOI của riêng mình có thể ưu tiên theo khối lượng kinh doanh hoặc khối lượng 
3TG mà các nhà cung cấp của họ xử lý. 

Cách tốt nhất để có được thông tin cơ bản về hoạt động tìm nguồn cung ứng 3TG của nhà cung cấp là yêu cầu họ điền 
vào Mẫu Báo Cáo CFSI, mẫu này có thể tải xuống tại liên kết bên dưới. 

http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/

•	 Bộ phận Thu mua của TTI nên tải xuống tệp này và gửi cho tất cả các nhà cung cấp cấp một. 

•	 Các nhà cung cấp của TTI thực hiện RCOI của riêng mình được khuyến khích sử dụng Mẫu Báo Cáo CFSI, nhưng cũng 
có thể chọn sử dụng một công cụ thu thập dữ liệu tương đương khác. 

Bước 1: Xác định các nhà cung cấp có mức độ ưu tiên cao/nhà cung cấp cấp một cung ứng các 
sản phẩm có chứa 3TG

Bước 2: Yêu cầu thông tin về và từ các nhà cung cấp có mức độ ưu tiên cao/nhà cung cấp cấp một

TTI và các nhà cung cấp cần xem xét các câu trả lời do nhà cung cấp của họ cung cấp trong Mẫu Báo Cáo CFS hoặc 
công cụ thu thập dữ liệu khác. 

Trong các tài liệu đó, nhà cung cấp phải cung cấp các thông tin sau: 

•	 Các loại nguồn cung cấp 3TG;

•	 3TG có đến từ Quốc Gia Liên Quan không; 

•	 Nhà cung cấp đã xác định được tất cả các nhà máy luyện kim của mình hay chưa;

•	 Các nhà máy luyện kim có được chứng nhận CFS hay không; và 

•	 Nhà cung cấp áp dụng các biện pháp thẩm định nào để đánh giá các nhà cung cấp trực tiếp của mình.

TTI và các nhà cung cấp trực tiếp phải có cơ sở tin cậy một cách hợp lý vào các câu trả lời do các nhà cung cấp đưa ra. 
Nếu đưa ra câu trả lời không đầy đủ, bộ phận Thu Mua và tất cả các nhà cung cấp trực tiếp của TTI phải liên hệ với (các) 
nhà cung cấp liên quan và thu thập thông tin còn thiếu. 

Bước 3: Xem xét thông tin do các nhà cung cấp cấp một/có mức độ ưu tiên cao cung cấp
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Thông thường, nhà luyện kim/tinh luyện là người có kiến thức sâu rộng về nguồn gốc của 3TG và các tuyến đường vận 
chuyển 3TG. 

Theo đó, bước cuối cùng của RCOI cần tập trung vào:

•	 Xác định những nhà luyện kim/tinh luyện nào được xác minh độc lập, chẳng hạn như thông qua tư cách thành viên 
trong Danh Sách CFS;

•	 Những nhà máy luyện kim chưa được xác minh nào đã được kiểm tra kỹ lưỡng thông qua quy trình thẩm định;

•	 Những nhà máy luyện kim chưa được xác minh nào có thể cần thực hiện quy trình thẩm định.

Dựa trên thông tin thu thập được, TTI và các nhà cung cấp của mình phải thực hiện và ghi lại những điều sau: 

•	 Xác định nhà cung cấp nào đang tìm nguồn cung ứng 3TG từ nguồn phế liệu hoặc tái chế;

•	 Xác định nhà cung cấp nào không tìm nguồn cung ứng từ các nguồn phế liệu/tái chế và liệu có lý do để tin rằng thay 
vào đó họ tìm nguồn cung ứng từ các mỏ hoặc thông qua các tuyến vận chuyển nằm ở các Quốc Gia Liên Quan.

•	 Đối với những nhà cung cấp như vậy, TTI và các nhà cung cấp của mình phải tiến hành thẩm định nhà cung cấp để 
xác định nguồn gốc và quy trình tìm nguồn cung khoáng sản.

•	 Xác định nhà cung cấp nào đã cung cấp thông tin không đầy đủ về bất kỳ phần chính nào sau đây, cần xem xét thêm, 
bao gồm: 

•	 Nhà cung cấp xử lý 3TG nào (nếu có);

•	 3TG có nguồn gốc từ Quốc Gia Liên Quan không;

•	 Khoáng sản có nguồn gốc từ nguồn phế liệu/tái chế hay không;

•	 Nhà cung cấp đã xác định được tất cả các nhà máy luyện kim của mình hay chưa.

•	 Tiến hành thẩm định đối với bất kỳ nhà máy luyện kim chưa được xác minh nào mà chưa được đánh giá thông qua quy 
trình thẩm định

Để biết các bước chính xác về cách tiến hành thẩm định, vui lòng liên hệ với Phòng Pháp Lý và Tuân Thủ của TTI để biết 
thêm thông tin.

Bước 5: Xác định các bước tiếp theo

Bước 4: Xem xét thông tin do nhà cung cấp đưa ra về nhà máy luyện kim/tinh luyện trong chuỗi 
cung ứng của họ
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